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  Bài I:

1.Ban đầu khi sục khí Clo vào: Cl2 + 2NaBr ( 2NaCl + Br2
Phản ứng này xảy ra thuận lợi trong môi trường axit, vậy H2SO4 có tác dụng axit hoá môi trưòng; (nếu môi trường kiềm thì có phản ứng giữa balogen X2 với OH: X2 + 2OH ( X + OX + H2O)

Khi lôi cuốn hơi Brom vào dd xođa, Brom sẽ bị giữ lại theo phản ứng

3Br2 + 3Na2CO3 ( 5NaBr + NaBrO3 + 3CO2(
Dung dịch này bị axit hoá bằng H2SO4 xảy ra phản ứng:

Na2CO3 + H2SO4 ( Na2SO4 + H2O + CO2( (Na2CO3 dư)

(hay Na2CO3 + 2H2SO4 ( 2NaHSO4 + H2O + CO2()

5NaBr + NaBr2O3 + 3H2SO4 (Na2SO4 + 3Br2( + 3H2O

Lượng Br2 này được thu lại. H2SO4 mới là chất tạo môi trường vừa tham gia phản ứng.

2.Để loại bỏ Br2 độc ta chuyển nó thành hợp chất. Chất dễ biến nhất là kiềm (NaOH, KOH hay nước vôi trong). Có phản ứng: Br2 + 2OH- ( Br- + OBr- + H2O chẳng hạn 2Br2 + 2Ca(OH)2 ( CaBr2 + Ca(OBr)2 + 2H2O

  Bài II:

Theo đầu bài, đã dùng nH2SO4 = (94,69.1,035.5)/(100.98) ( 0,05

1.Theo đầu bài, ta có sơ đồ: X + H2SO4 ( Y + Z   (1)

Dựa vào ???? chất các chất đã cho, có hai trường hợp:

· Hệ số X: H2SO4 là 1 : 1 như (1)


X: CaO; MgO; Zn; Fe; KOH; NaOH; khi đó tạo ra HSO4
· Hệ số 2X: H2SO4 là 2 : 1


2X + H2SO4 ( X2SO4 + Z   (2)

Đó là NaOH, KOH.

Xét (1): nX = nH2SO4 ( 0,05 mol ( MX = 2,8/0,05 = 56

Vậy: X là Fe; hoặc X là CaO; hoặc KOH

Cụ thể: + X là Fe ( Y là FeSO4; Z là H2.

Hoặc X là CaO ( Y là CaSO4; Z là H2O.

Hoặc X là KOH ( Y là KHSO4; Z là H2O.

Nếu (2); nX = 2nH2SO4 = 0,2 mol
MX = 2,8/0,1 = 28

Trong các chất đã cho không có trường hợp nào thoả mãn. Vây không có trường hợp nào trong các chất trên.

2.Theo (1) [hay (2)]: nY = nH2SO4 = 0,05 mol

Vậy MY = 7,6/0,05 = 152g ( MY = 152

Giả thiết Y có dạng ASO4 ( mA + 96 = 152 ( mA = 56. Chỉ có 1 trưòng hợp đã cho với X: Fe là đúng.

Vậy đó là Fe + H2SO4 ( FeSO4 + H2(
nH2 = nZ = 0,1 mol ( ở đbbc:  H2 = 2,24 lít (hay 0,2g).

Bài III:

1.Thay mỗi dấu ? bằng một công thức và tìm phương trình hoá học cho mỗi phản ứng (dựa vào định luật bảo toàn vật chất và tính chất hoá học)

a) K2Cr2O7 + 3(NH4)2S + H2O ( 2Cr(OH)3 + 3S + 6NH3 + 2KOH

b) K2Cr2O7 + 2Na2SO3 + 4H2SO4 ( Cr2(SO4)3 + 3H2SO4 + K2SO4 + 4H2O

c) K2Cr2O7 + 3(NH4)2S + 4KOH + H2O( 2K3[Cr(OH)6] + 3S + 6NH3
2.Ba phản ứng trên đều thể hiện một tính chất quan trọng của Cr+6 trong K2Cr2O7 là tính chất oxi hoá, nghĩa là Cr+6 + 3e ( Cr+3. Có tính chất cấu hình electron của Cr:

Cr[Ar]



-6e     Cr+6[An]









6Ao trống

Do đó Cr+6 có tính oxi hoá mạnh

(Cr+6[Ar]



+3e     Cr+3[Ar]



)

3*). pH có ảnh hưởng đến dạng hợp chất của (r3+.

· Ở (a), môi trường trung bình (H2O) thì Cr+3 ở dạng Cr(OH)3 hyđroxit ???

· Ở (b), môi trường axit (H2SO4) thì Cr+3 ở dạng muối Cr2(SO4)3; tránh thuỷ phân.

· Ở (c), môi trường kiềm (KOH) thì Cr+3 ở dạng phức oxo [Cr(OH)6]3- vì nhiều OH.

  Bài IV:

1.Phương trình phản ứng: Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2(




Fe + 2H+ ( Fe2+ + H2(
Nguyên nhân: Trị số thế điện cực tiêu chuẩn của quá trình Fe - 2e ( Fe2+ âm hơn so với trị số của quá trình Fe - 3e ( Fe3+, nên quá trình Fe ( Fe2+ dễ xảy ra hơn so với Fe ( Fe3+; còn trị số thế điện cực tiêu chuẩn của quá trình 1/2 H2 ( H+ dương hơn so với qui trình H+ ( H nên sản phẩm thu được của sự khử H+ phải là H2 chứ không phải H.

2.Theo số liệu đầu bài, thế điện cực tiêu chuẩn của cặp H/H+ là âm nhất, do đó H là chất khử mạnh nhất (tiếp đến là Fe ( Fe2+) và sau cùng là H2. Vậy thực tế đã dùng H (Hiđro nguyên tử hay hiđro mới sinh) để thử nitro benzen thành anilin theo phương trình: C6H5NO2 + 6H ( C6H5NH2 + 2H2O.

3*).Sơ đồ:


Fe

a

Fe3+



b

    x





Fe2+


(Thiết lập liên hệ theo chu trình: a = b + x ( x = a - b. Chú ý số electron ở mỗi phản ứng, ta có số liệu: x = -3x.0,036 - (-0,440)x2 = + 0,772 V)

Tính chất hoá học cho biết Fe3+ có tính oxi kém mạnh hơn H+ nên ta có thể dự đoán thế điện cực tiêu chuẩn của quá trình Fe3+ ( Fe2+ dương hơn quá trình 1/2 H2 ( H+, vậy x ở tiếp sau số liệu cuối cùng của bảng số liệu dẫn bài đã cho ở trên.

  Bài V:

1.Khi SO2 hoà tan vào nước có các cân bằng:


SO2(k) = SO2(dd)   (1)


SO2(cl) + H2O = HSO3- + H+   (2)


HSO3 = H+ + SO32-   (3)

a) NaCl không làm ảnh hưởng rõ rệt đến các cân bằng (1), (2) và (3) vì vậy độ tan của SO2 gần như độ tan trong nước.

b) HCl : HCl ( H+ + Cl-

CH+ tăng làm chuyển dịch mạnh các cân bằng (1), (2), (3) sang trái vì vậy độ tan của SO2 giảm mạnh.

c) NH4Cl ( NH4+ + Cl-
NH4+ = NH3 + H+
NH4+ là axit yếu, nồng độ ion H+ sinh ra rất bé không làm ảnh hưởng rõ rệt đến các cân bằng (1), (2) và (3) do đó dộ tan giảm không đáng kể.

d) Na2S ( 2Na+ + S2-

S2- thụ proton mạnh S2- + H+ = HS-





HS- + H+ = H2S

Làm cho các cân bằng (1), (2) và (3) chuyển dịch sang phải. Mặt khác:


SO2 + 2H2S ( 3S + 2H2O

Nên cân bằng (1) càng chuyển dịch sang phải.

Kết quả là độ tan của SO2 tăng mạnh. Nếu qui ước L là độ tan của SO2 thì:

LSO2(Na2S) > LSO2(NaCl) > LSO2(NH4Cl) > LSO2(HCl)

2.pH = 12, dd có phản ứng bazơ, vậy Ca(OH)2 còn dư:

SO2 + Ca(OH)2 ( CaSO3( + H2O



  Dư

pOH = 14 - 12 = 2 ( [OH-] = 10-2
nồng độ Ca(OH)2 còn thừa: Ca(OH)2 ( Ca2+ + 2OH-
C Ca(OH)2 = (C OH )/2 = 5.103 M

a)Số mol SO2 = số mol CaSO3( = 1,2 / 120 = 0,010mol

vSO2 = 22,4.0,010 = 0,224lít ( oqr 27,3oC 1atm, vSO2 = poVoTo / Top = 0,2464lít

Số mol Ca(OH)2 = số mol CaSO3 + số mol Ca(OH)2 dư = 0,010 + 5.10-3 = 0,015mol

CCa(OH)2 = 0,015M 

3.Cho NaOH dư: H+ + OH- ( H2O 

Cr2O7 + 2OH- ( 2CrO42- + H2O

Pb2+ + CrO42- ( PbCrO4( vàng

Ba2+ + CrO42- ( BaCrO4( vàng

NH4+ + OH- ( NH3( + H2O

· Khi đun nóng có NH3( mùi khai

· Lọc được ( vàng của BaCrO4 và PbCrO4
· Cho tác dụng với HCl:

BaCrO4( + 2H+ ( Ba + Cr2O7 + H2O     dd màu da cam

PbCrO4( + 2H+ ( Pb2+ + Cr2O72- + H2O    dd màu da cam

Kết tủa trắng là PbCl2: Pb2+ + 2Cl- ( PbCl2( 

1

